Trường THCS Phan Bội Châu                                                                           Tổ: Xã hội-Nghệ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần : 9                                                                      Ngày soạn: 27/10/2023
Tiết : 9                                                                        Ngày dạy: 31/10/2023
                                         KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Tất cả những kiến thức bài học từ tuần 1 đến tuần 7.
2. Về năng lực: Năng lực tự chủ - tự học,  năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Về phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ.
II. CHUẨN BỊ

- GV: Ra đề, hướng dẫn chấm.

- HS : Ôn lại kiến thức bài học từ tuần 1 đến tuần 7
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định:
2. Kiểm tra : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

3. GV phát đề:

A. Trắc nghiệm: (5,0đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của quê hương?

A. Yêu nước.                                                 B.Uống nước nhớ nguồn.  
C. Tôn sư trọng đạo.                                      D. Yêu thương con người.

Câu 2. Nghệ thuật  nào sau đây thuộc truyền thống văn hoá của quê hương Quảng Nam?

A. Hát ví dặm.      B. Dân ca bài chòi.        C. Đờn ca tài tử.          D. Cải lương.

Câu 3. Quê Hùng có nghề làm gốm, theo em Hùng phải làm gì để thể hiện lòng tự hào về nghề truyền thống của quê hương mình?

A. Không dám nói với ai về nghề gốm vì nghĩ đó là nghề bình thường.

B. Không mấy hứng thú với việc làm gốm, em muốn theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân.

C. Thường kể với các bạn về nghề gốm quê mình vả rủ các bạn tới tham quan, tìm hiểu.

D. Thường lãng tránh mỗi khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ, gia đình mình.

Câu 4. Biểu hiện  nào dưới đây không đúng với quan tâm, cảm thông, chia sẻ?

A. Động viên khi bạn gặp chuyện buồn.                        
B. Cho bạn nhìn bài trong giờ kiểm tra. 
C. Đưa bạn đến bệnh viện khi gặp tai nạn.             
D. Cõng bạn đến lớp khi chân bạn bị gãy.

Câu 5. Đặt mình vào vị trí người khác nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của người đó là :

A. Yêu thương con người.           

B. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.           
C. Tự hào truyền thống tốt đẹp của quê hương.

D. Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn người khác.

Câu 6. Câu tục ngữ nào sau đây là quan tâm cảm thông và chia sẻ?

A.  Đói cho sạch, rách cho thơm.      C. Giấy rách phải giữ lấy lề.

B. Học thầy không tày học bạn.        D. Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.       

Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

A. Bạn khó khăn không giúp gì cho bạn chỉ biết an ủi động viên bạn.     

B. Chỉ người gặp khó khăn mới cần quan tâm, cảm thông, chia sẻ.

C. Khi ai đó có lời đề nghị thì mình mới quan tâm, cảm thông, chia sẻ.          

D. Để quan tâm, cảm thông, chia sẻ chỉ cần tặng quà là đủ. 

Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây chưa thể hiện học tập tự giác, tích cực ?

A. Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn.         
B. Giải bài toán khó trong tiết dạy công dân.
C. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập.          
D. Tích cực phát biểu xây dựng bài.

Câu 9. Từ còn thiếu trong dấu (…): “Học tập tự giác, tích cực là chủ động, … tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không đợi ai nhắc nhở khuyên bảo”.

A. thực hiện          B. quyết tâm        C. cố gắng                  D. làm đến cùng

Câu 10. Hành động nào là biểu hiện của học tập tích cực?
A. Chỉ học những môn mình yêu thích.               
B. Gặp bài toán khó thì bỏ qua.        
C. Chỉ học những nội dung được ghi trong vở.

D. Mạnh dạn nhờ thầy cô và anh chị giảng lại những bài tập khó.

Câu 11. Hành động nào là biểu hiện của học tập tự giác?
A. Chỉ khi kiểm tra giữa kì mới học.              C. Học bài cũ khi nghe bố mẹ nhắc 

B. Chỉ khi  cô giáo chỉ định mới phát biểu.    D. Luôn học bài cũ, soạn bài mới.

Câu 12: Học tập tự giác tích cực giúp chúng ta:

A. Rèn luyện được tính tự lập, tự chủ.                             
B. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cụ thể.         
C. Tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ.
D. Hăng hái phát biểu xây dựng bài tốt.
Câu 13. Để cải thiện vốn Tiếng Anh của mình nên em:

A. Xin mẹ đi học thêm.                                   
B. Chép sách giải bài tập Tiếng Anh.              
C. Học thuộc từ vựng, ngữ pháp, luyện nói, luyện nghe.

D. Mượn vở bài tập của bạn học giỏi để chép.       

Câu 14. Em đang ngồi học bài, D đi quả rủ đi chơi và bảo: "Còn lâu mới thi học kì. Cậu đi chơi điện tử với tớ đi! Học làm gì sớm vậy?". Lúc đó, em sẽ làm gì?
A. từ chối lời mời của bạn vì mình còn bận học. 

B. cùng D bàn kế hoạch chia bài ra học cho có thời gian đi chơi.

C. đồng ý chơi 2 giờ rồi về học tiếp.

D. cùng D đi chơi, vì nghĩ D nói đúng. 

Câu 15. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

D. Trêu đùa để bạn tức giận.

B. Tự luận: (5,0đ)
Câu 16. (2 điểm) Theo em,vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
Câu 17. (3 điểm) Qua lời kể của ông nội, M được biết đến phong trào “Ba sẵn sàng” và rất tự hào về tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần của người dân quê hương mình, dù trong thời chiến hay thời bình. Sau Tết, anh trai M có giấy gọi nhập ngũ. Nhưng M thấy anh trai có vẻ do dự, tâm trạng không vui và có ý định tìm lí do để không thực hiện nghĩa vụ quân sự.

a. Theo em, suy nghĩ và việc làm của anh trai M là đúng hay sai? Vì sao?.

b. Nếu em là M, em sẽ nói như thế nào với anh trai của mình?

c. Em hiểu gì về truyền thống yêu nước của quê hương?
                                                     BÀI LÀM
4. GV thu đề và dặn chuẩn bị bài 4:
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